
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Số:          /KH-UBND        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 10 năm 2024  

 

KẾ HOẠCH 

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/03/2024 của 

UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4688/TTr-STP ngày 

17/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, số liệu, kiến nghị, phản ánh của một 

số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh có liên quan về thi hành pháp luật trong 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

- Xem xét, đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

an toàn thực phẩm tại các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan; kịp 

thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật; 

đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động điều tra, khảo sát phải xác định cụ thể đối tượng, nội dung, 

phạm vi, thời gian, cách thức thực hiện; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đúng 

đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình 

điều tra, khảo sát; không gây phiền hà cho các đơn vị được điều tra, khảo sát và 

đảm bảo thông tin cung cấp chỉ được sử dụng phục vụ cho báo cáo của cuộc điều 

tra, khảo sát. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung điều tra, khảo sát 

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm. 

- Các nội dung điều tra, khảo sát: Nội dung chi tiết thể hiện trong Phiếu 

khảo sát.  

2. Hình thức điều tra, khảo sát 

Thông qua Phiếu điều tra, khảo sát gửi đến các cơ quan, đơn vị được lựa 

chọn khảo sát. 

3. Cơ quan, đơn vị được điều tra, khảo sát 

- Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan: Sở Y tế, Sở Công Thương, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Công chức, viên chức công tác tại UBND thành phố Vũng Tàu và UBND 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 

- Mỗi cơ quan thực hiện điều tra, khảo sát 20 công chức, viên chức, tương 

ứng với 20 Phiếu điều tra, khảo sát được đính kèm theo kế hoạch này. 

4. Thời gian thực hiện điều tra, khảo sát 

Các cơ quan, đơn vị được điều tra, khảo sát 

- Thực hiện xong việc điều tra, khảo sát và gửi Phiếu điều tra, khảo sát về 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/10/2024 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

- Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, 

khảo sát về UBND tỉnh trước ngày 06/11/2024. 

- Tổng hợp vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng 

năm của Ủy ban nhân dân Tỉnh, gửi Bộ Tư pháp theo quy định; tiến hành các hoạt 

động xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật (nếu có) theo quy định.  

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra, 

khảo sát 

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng 

thời hạn quy định. 
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- Thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; cung cấp 

đầy đủ, chính xác các thông tin tài liệu liên quan theo yêu cầu của Phiếu điều tra, 

khảo sát gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, 

vướng mắc phát sinh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo 

về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./. 

(Đính kèm: Phiếu điều tra, khảo sát về an toàn thực phẩm)  

 

 
Nơi nhận:                                                                                            
- Bộ Tư pháp (Cục Quản lý XLVPHC và  

  TDTHPL; Cục Công tác phía Nam) (b/c); 
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Y tế, Công Thương, NN&PTNT; 

- UBND thành phố Vũng Tàu; 

- UBND phường Phước Trung, TP.Bà Rịa; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh BR-VT; 

- Lưu: VT, VX3 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Thông 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Phiếu ĐTKS  

THTHPL 2024 (ATTP) 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 
(Phiếu dành cho cán bộ, công chức, viên chức) 

 

Để đánh giá tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm giai đoạn (2019 - 2023); đồng thời, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

này, Sở Tư pháp, khảo sát đề nghị Ông/Bà hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Phiếu 

khảo sát bằng cách khoanh tròn vào câu trả lời lựa chọn và trả lời vào phần xin 

ý kiến trong các câu hỏi dưới đây.  

Những thông tin do Ông/Bà cung cấp được bảo mật và chỉ nhằm phục vụ cho 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không sử dụng cho mục đích nào khác.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ông/Bà! 

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG 

 

- Họ và tên:  ...................................................................................................  

 

- Chức vụ:  .....................................................................................................  

 

- Đơn vị công tác:  .........................................................................................  

 

PHẦN II - NỘI DUNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 
 

Câu hỏi Lựa chọn/Ý kiến  

1. Ông/Bà có tìm hiểu chính sách, 

pháp luật về an toàn thực phẩm 

không? 

a) Chưa tìm hiểu 

b) Biết một số quy định pháp luật về an toàn thực 

phẩm 

c) Có tìm hiểu và thường xuyên cập nhật chính 

sách, quy định về an toàn thực phẩm 

2. Mức độ tìm hiểu pháp luật về an 

toàn thực phẩm của Ông/Bà ? 

a) Chủ động 

b) Khi gặp phải vấn đề cần giải quyết liên quan 

đến pháp luật mới tìm hiểu 

c) Không chủ động 

3. Cơ quan/địa phương Ông/Bà có 

ban hành hoặc tham mưu ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

a) Có 

b) Không 



5 

 

Câu hỏi Lựa chọn/Ý kiến  

có liên quan đến lĩnh vực an toàn 

thực phẩm? 

 

4. Ông/Bà đánh giá việc ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật có nội 

dung liên quan đến lĩnh vực an 

toàn thực phẩm trong thời gian 

qua? 

a) Kịp thời, đầy đủ; thống nhất, đồng bộ; khả thi.  

b) Chưa được quy định, đầy đủ; chưa thống nhất, 

đồng bộ; tính khả thi chưa cao.  

* Nếu chọn Câu b, Ông/Bà vui lòng cho biết nội 

dung/vấn đề nào chưa được quy định, hướng 

dẫn kịp thời đầy đủ; chưa thống nhất, đồng bộ; 

khả thi? 

……………………………………………....... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

 

5. Ông/Bà có được tham dự các 

hoạt động tuyên truyền, tập huấn, 

phổ biến pháp luật về an toàn thực 

phẩm không? 

a) Tham dự nhiều 

b) Ít tham dự 

c) Không tham dự 

 

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về an toàn thực phẩm 

được cơ quan/địa phương thực 

hiện bằng hình thức nào?  

a) Hội nghị tập huấn, hội thảo 

b) Thực hiện phóng sự, chuyên mục  

c) Trực quan (pano, áp phích,...) 

d) Hình thức khác (xin nêu cụ thể): 

……………………………………………........ 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

 

7. Đánh giá của Ông/Bà về hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến các 

quy định về an toàn thực phẩm đã 

được triển khai? 

 

a) Thường xuyên, hiệu quả 

b) Chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao 
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Câu hỏi Lựa chọn/Ý kiến  

 

 

8. Ông/Bà đánh giá việc đầu tư về 

tổ chức bộ máy, nhân lực quản lý; 

kinh phí; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ kiểm định, kiểm 

nghiệm mẫu, giám định, nghiên 

cứu khoa học về an toàn thực 

phẩm tại cơ quan/địa phương 

ông/bà đang công tác như thế nào? 

a) Đảm bảo tốt, đáp ứng yêu cầu  

b) Chưa đảm bảo 

c) Ý kiến khác (xin nêu cụ thể):  

……………………………………………....... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

 

 

9. Ông/Bà đánh giá tình hình ban 

hành văn bản của cơ quan/ địa 

phương để triển khai, đôn đốc 

thực hiện chính sách, pháp 

luật của Trung ương và của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh về an 

toàn thực phẩm? 

a) Kịp thời, đầy đủ, hiệu quả. 

b) Kịp thời nhưng chưa đáp ứng hết các yêu cầu. 

c) Không kịp thời. 

 

10. Đề nghị Ông/Bà cho biết 

những khó khăn, vướng mắc 

trong thực tiễn thi hành các quy 

định về an toàn thực phẩm? 

 

a) Có  

b) Không  

* Nếu chọn CÓ, vui lòng cho biết cụ thể vấn 

đề/khó khăn, vướng mắc gặp phải? 

……………………………………………....... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

……………………………………………….... 

 

 

11. Ông/Bà đánh giá mức độ tuân 

thủ, chấp hành pháp luật của các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế 

biến kinh doanh thực phẩm, hộ 

kinh doanh tại địa phương như 

thế nào? 

a) Rất tốt 

b) Tốt 

c) Chưa tốt 
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Câu hỏi Lựa chọn/Ý kiến  

 

 

12. Ông/Bà nhận thấy các quy 

định của Luật An toàn thực phẩm 

năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2018) và các văn bản quy 

định hướng dẫn thi hành có cần 

phải sửa đổi, bổ sung không? 

a) Không 

b) Có 

* Nếu chọn CÓ, vui lòng cho biết cụ thể nội 

dung/quy định cần sửa đổi, bổ sung:  

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

 

13. Ông/Bà nhận thấy quy định tại 

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020  của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của Quy định phân 

công, phối hợp trong quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Có cần phải sửa 

đổi, bổ sung không?  

a) Không 

b) Có 

* Nếu chọn CÓ, vui lòng cho biết cụ thể nội 

dung/quy định cần sửa đổi, bổ sung:  

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

14. Kiến nghị, đề xuất của Ông/Bà 

để hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật về 

an toàn thực phẩm trong thời gian 

tới tại cơ quan/ địa phương? 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

…………………………......………………… 

 

Trân trọng cảm ơn Ông/Bà 

 

https://vbpl.vn/bariavungtau/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=39/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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